
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 14/10/2024
H29.109-

241007-0101

CÔNG TY TNHH 

G.K.DASH

84 Nguyễn Công Trứ, 

Phường 19, Quận Bình Thạnh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG " Cửa 

hàng"

07/10/2024 05/11/2024

2 14/10/2024
H29.109-

241003-0344

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – 

NHÀ HÀNG GOGI 

HOUSE

Lô 4-02 Tầng 4, Trung tâm 

thương mại Pearl Plaza, Số 

561A Điện Biên Phủ, Phường 

25, Quận Bình Thanh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG) 

07/10/2024 05/11/2024

3 14/10/2024
H29.109-

241003-0346

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – 

NHÀ HÀNG KICHI 

KICHI

Lô 4-03, 04 Tầng 4 TTTM 

Pearl Plaza, Số 561A Điện 

Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG) 

07/10/2024 05/11/2024

4 14/10/2024
H29.109-

241002-0172

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 46 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

Gian hàng L1-07-08, Tầng 

L1 Trung tâm Thương mại 

Vincom Plaza, số 190 Quang 

Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

08/10/2024 06/11/2024

5 14/10/2024
H29.109-

241008-0308

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

CƯỜNG NGUYỄN

616/39/37 LE ĐỨC THỌ, 

Phường 15, Quận Gò Vấp

KINH DOANH 

THỊT, THỦY HẢI 

SẢN

09/10/2024 25/10/2024

6 14/10/2024
H29.109-

241008-0081

HỘ KINH DOANH GIÒ 

CHẢ TRÂM

127/25/4A Cô Giang, 

Phường 1, Quận Phú Nhuận
Sản xuất giò chả 09/10/2024 25/10/2024

7 14/10/2024
H29.109-

241003-0025

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƯNG

C2.00.03, Khu thương mại, 

tầng trệt, Khối C2, Khu 

chung cư Him Lam, Phường 

11, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Sơ chế thủy 

sản, thịt, rau củ 

quả; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

08/10/2024 06/11/2024

8 14/10/2024
H29.109-

241008-0099

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI IGLOO 

– CỬA HÀNG IGLO 

PARC MALL

L4-K04 Tầng 4 thuộc khối 

B1, B2, B3, B4, B5, Trung 

tâm thương mại Topaz Elite, 

Số 547-549 đường Tạ Quang 

Bửu, Phường 4, Quận 8

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024 07/11/2024

9 14/10/2024
H29.109-

241003-0215

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT NƯỚC 

ĐÁ TINH KHIẾT 

MẠNH DŨNG

495A/19 ấp 1, Xã An Phú 

Tây, Huyện Bình Chánh
Sản xuất nước đá. 09/10/2024 07/11/2024

10 14/10/2024
H29.109-

241010-0265

SPICY BOX PARC 

MALL - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH NHỮNG 

NGƯỜI BẠN THÂN

L4-05 Tầng 4, Trung tâm 

thương mại PARCMALL, 

547-549 Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

10/10/2024 08/11/2024

11 14/10/2024
H29.109-

241010-0082

CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM LÝ NGUYỄN

B3.078 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Đường Quản Trọng Linh, 

Phường 7, Quận 8

KINH DOANH 

RAU, CỦ, QUẢ
10/10/2024 28/10/2024

12 14/10/2024
H29.109-

241010-0096

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 3 - CÔNG 

TY TNHH THÁI MẬU

Tầng 5, Trung tâm thương 

mại Topaz Elite, 547 - 549 

Đường Tạ Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 8

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

10/10/2024 08/11/2024

13 14/10/2024
H29.109-

241009-0179

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ ON TOP

8A/E5 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 14/10/2024-15/10/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 14/10/2024
 H29.109-

240926-0144

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH PHÚC LONG 

HCM 19 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

350 Lê Văn Sỹ, Phường 14, 

Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống “Cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại”

09/10/2024 07/11/2024

15 14/10/2024
H29.109-

241007-0161

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 8 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN EVERY 

HALF BEAN

Lô G01, Tầng Trệt, 14 

Trương Định, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (giải khát 

và bánh các loại)

09/10/2024 07/11/2024

16 14/10/2024
H29.109-

241008-0330

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KINH 

DOANH NHẬT TÍN

69 BẾN VÂN ĐỒN, Phường 

13, Quận 4

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024 07/11/2024

17 14/10/2024
H29.109-

241008-0328

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ELLISE DUONG

120/4 TRẦN QUỐC THẢO, 

Phường 14, Quận 3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024 07/11/2024

18 14/10/2024
H29.109-

241009-0083

CÔNG TY TNHH 

PHAN THÀNH 

AKURUHI

124 Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, Quận 1 

Sơ chế, đóng gói 

bảo quản thịt, thuỷ 

hải sản và rau củ 

quả các loại.

10/10/2024 28/10/2024

19 14/10/2024
H29.109-

241008-0229

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH ĐOÀN KẾT- 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HAI TÁM SÁU

số 11 Đoàn Kết, Phường 

Bình Thọ, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

20 14/10/2024
H29.109-

241003-0206

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - 

CỬA HÀNG BHX SỐ 

488

15A đường số 7, khu phố 2, 

Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

09/10/2024 07/11/2024

21 14/10/2024
H29.109-

241004-0249

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 3 CÔNG 

TY TNHH BCHAM 

SOLUTIONS

153 đường số 1, khu phố 4, 

Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức

chế biến món ăn 

sẵn, bánh 

bao...nước uống 

đóng chai

09/10/2024 07/11/2024

22 14/10/2024
H29.109-

241007-0184

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 378 - 

CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Tầng 1 (một phần), 833 Kha 

Vạn Cân, khu phố 2, Phường 

Linh Tây, Thành phố Thủ 

Đức

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC, KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG 

(QUẦY HÀNG).

09/10/2024 07/11/2024

23 14/10/2024
H29.109-

241006-0016

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH HỘI QUÁN 

NÔNG LÂM - CÔNG 

TY CỔ PHẦN CUNG 

ỨNG TCOTS - CÁT LÁI

Dãy nhà A, B khuôn viên 

Trường Đại học Nông Lâm 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đường số 1, Khu phố 6, 

Phường Linh Trung, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

24 14/10/2024
H29.109-

240927-0093

CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN BẢO 

NGÂN

185/21/3 Ngô Chí Quốc, 

Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau, củ, 

quả, trứng

10/10/2024 28/10/2024

25 15/10/2024
H29.109-

241007-0210

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 112 - CÔNG 

TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

LÔ W.29-30-31A, ĐƯỜNG 

TÂN THUẬN, KHU CHẾ 

XUẤT TÂN THUẬN, 

Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CĂN TIN)

07/10/2024 05/11/2024

26 15/10/2024
H29.109-

240930-0061

CÔNG TY TNHH 

DOYA F&B

Số 14 Đường Nội Khu Sky 

Garden 3, Phường Tân 

Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

08/10/2024 06/11/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

27 15/10/2024
H29.109-

241008-0215

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SUNRISE 

NORTH- CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

CITIGYM

Tầng 2, khu thương mại- dịch 

vụ- officetel, Dự án chung cư 

kết hợp thương mại, văn 

phòng lô X (Sunrise Citiy - 

North) tại số 27 Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024 07/11/2024

28 15/10/2024
H29.109-

240830-0247

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

SỐ 118 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VÒNG TRÒN ĐỎ

42 Đường C, Phường Tân 

Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

10/10/2024 08/11/2024

29 15/10/2024
H29.109-

240830-0235

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

SỐ 126 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VÒNG TRÒN ĐỎ

15 Bùi Bằng Đoàn, KP Hưng 

Vượng 3, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

10/10/2024 08/11/2024

30 15/10/2024
H29.109-

240924-0126

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 01- CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI 

RAUM

49 đường C, Khu phố Nam 

Viên (lô S2), Phường Tân 

Phú, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

10/10/2024 08/11/2024

31 15/10/2024
H29.109-

241007-0387

CÔNG TY TNHH AN 

PHÚ ARTISAN

TMDV 27, dãy thương mại 

tầng 01 (trệt), tòa nhà Masteri 

An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, 

Phường Thảo Điền, Thành 

Phố Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG) 

09/10/2024 07/11/2024

32 15/10/2024
H29.109-

241007-0386

CÔNG TY TNHH 

OKHO

Số 17, Đường Nguyễn Bá 

Lân, Phường Thảo Điền, 

Thành Phố Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG) 

09/10/2024 07/11/2024

33 15/10/2024
H29.109-

240926-0295

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

SỐ 348 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VÒNG TRÒN ĐỎ

số 119 đường Trần Não, Khu 

phố 10, Phường An Khánh, 

Thành Phố Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

09/10/2024 07/11/2024

34 15/10/2024
H29.109-

240926-0300

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

SỐ 209 - CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VÒNG TRÒN ĐỎ

T2,001.01 Tòa nhà Krista 

537 Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Cát Lái, Thành Phố 

Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

09/10/2024 07/11/2024

35 15/10/2024
H29.109-

241004-0073

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIGO BAR

122 Đường Xuân Thủy, Khu 

phố 2, Phường Thảo Điền, 

Thành Phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

36 15/10/2024
H29.109-

241007-0298

CÔNG TY TNHH 

INJUNG HCM

Một phần diện tích tầng trệt 

số 33 Thái Ly, Phường Thảo 

Điền, Thành Phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

37 15/10/2024
H29.109-

241008-0306

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TAKAHIRO

B3-27C TẦNG B3, TRUNG 

TÂM THƯƠNG MẠI 

VINCOM CENTER ĐỒNG 

KHỞI, 72 LE THÁNH TÔN, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

09/10/2024 07/11/2024

38 15/10/2024
H29.109-

241007-0152
CÔNG TY TNHH 4L

Số 8A/A5 Bis Đường Thái 

Văn Lung, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

39 15/10/2024
H29.109-

241009-0171

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ CLASSY

8A/E7 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/10/2024 07/11/2024

40 15/10/2024
H29.109-

241008-0319

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ COOKIE'S HOUSE

50 NGUYỄN HIỀN, Phường 

4, Quận 3

SẢN XUẤT CÁC 

LOẠI BÁNH TỪ 

BỘT

09/10/2024 07/11/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

41 15/10/2024
H29.109-

241009-0351

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - CÔNG TY 

TNHH BỆNH VIỆN 

THẨM MỸ VICCI - 

QUÁN KHÔ 2 LÍT

156 TRẦN HƯNG ĐẠO, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

10/10/2024 08/11/2024

42 15/10/2024
H29.109-

240928-0092

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 - 

GENKAI KITCHEN - 

CÔNG TY TNHH 

GENKAI 

FRANCHISING

Số 7B, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/10/2024 08/11/2024

43 15/10/2024
H29.109-

241003-0353

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GOLDEN 

GATE - CHI NHÁNH 

MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – 

NHÀ HÀNG MANWAH

Gian hàng GC-G02, Trung 

tâm hội nghị tiệc cưới Gala, 

415 Hoàng Văn Thụ, Phường 

2, Quận Tân Bình

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG) 

09/10/2024 07/11/2024

44 15/10/2024
H29.109-

241009-0140

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH - MENA 

GOURMET MARKET - 

CÔNG TY TNHH 

MENAS

Tầng B1, Tòa nhà Menas 

Saigon Airport, 60A Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình

KINH DOANH 

THỰC PHẨM 

THEO DANH 

MỤC KÈM 

THEO, KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG 

(CỬA HÀNG) 20 

SUẤT/ LẦN 

PHỤC VỤ.

09/10/2024 07/11/2024

45 15/10/2024
H29.109-

241001-0215

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ SẢN XUẤT ECO 

GREEN

Số 119 đường 26/3, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân

SƠ CHẾ, ĐÓNG 

GÓI GIÁ
10/10/2024 28/10/2024

46 15/10/2024
H29.109-

241008-0216

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN – THE COFFEE 

HOUSE – CỬA HÀNG 

SỐ 93

51 Lê Trung Nghĩa, Phường 

12, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
10/10/2024 08/11/2024

47 15/10/2024
H29.109-

241010-0255

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN HƯƠNG CAU

234 Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

10/10/2024 08/11/2024

48 15/10/2024
H29.109-

241009-0188

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

21B Đường Hậu Giang, 

Phường 4, Quận Tân Bình

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; dịch vụ ăn 

uống (quầy hàng)

10/10/2024 08/11/2024


